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067 - Trường THCS&THPT Bến Hải 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304007942 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀI AN Nữ 20/11/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.71  

2 045304001324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NHẬT AN Nữ 17/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.64  

3 045304003010 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHẠM HOÀI AN Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

4 045304006384 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NGỌC ANH Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 9.04  

5 045304005536 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRÚC ANH Nữ 23/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

6 045204003178 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH ANH Nam 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.28  

7 045204006550 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ ANH Nam 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

8 045304001691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.57  

9 045304006679 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

10 045204003789 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ANH Nam 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.03  

11 045304005447 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ THỊ NGỌC ANH Nữ 11/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.86  

12 045304003759 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO PHƯƠNG ANH Nữ 07/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.29  

13 045314003857 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 03/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 5.97  

14 197398956 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 07/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

15 045304006124 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 11/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.85  

16 045204008135 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẾ BẢO Nam 14/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 8.05  

17 045204005579 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỮU XUÂN BẮC Nam 23/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

18 045204003427 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam 03/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

19 045204009203 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC CHUNG Nam 24/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.44  

20 045204004415 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN CƯỜNG Nam 02/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.95  

21 045204006391 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH CƯỜNG Nam 15/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.43  

22 045304003425 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÚY DIỄM Nữ 27/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204008389 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĨNH DIỆN Nam 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.51  

24 045304000741 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU Nữ 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

25 045304004089 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ HUYỀN DIỆU Nữ 20/04/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH 

LINH 
Kinh 6.29  

26 045304003708 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HOÀNG DIỆU Nữ 16/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

27 045304006034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG Nữ 23/11/2004 BỆNH VIỆN KIÊN GIANG Kinh 6.32  

28 045204004386 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUỐC DŨNG Nam 22/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

29 045204003865 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.57  

30 045204008167 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUANG DŨNG Nam 22/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.63  

31 045204003670 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN DŨNG Nam 13/02/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 7.93  

32 045304006797 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DƯƠNG Nữ 21/04/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 6.91  

33 197398212 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TÀI ĐỨC Nam 30/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.15  

34 045204008448 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 30/06/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 7.91  

35 045204006992 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ANH ĐỨC Nam 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.48  

36 045304006724 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HIẾU GIANG Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.51  

37 045304005689 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG Nữ 21/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH SƠN Kinh 5.14  

38 045304003583 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 07/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.52  

39 045304005030 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 07/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 8.07  

40 045204004782 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĨNH HÀ Nam 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.72  

41 045304004322 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH HẰNG Nữ 26/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.71  

42 045304003403 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 15/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

43 045204006034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC HẬU Nam 17/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.28  

44 045304004255 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

45 045204004461 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HIẾU Nam 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

46 045204004532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 08/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.51  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

47 197398146 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 01/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

48 045204008525 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 27/01/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.88  

49 045204003052 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU HIẾU Nam 21/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.01  

50 197398964 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG HIẾU Nam 29/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

51 045204005178 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC HIẾU Nam 13/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 6.56  

52 045204007244 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO VĂN HIẾU Nam 16/02/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.35  

53 045204007131 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HOÀI Nam 30/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.77  

54 197398214 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TÀI HOÀNG Nam 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

55 045204002933 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HUY HOÀNG Nam 24/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.94  

56 045304006727 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU HỒNG Nữ 18/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.42  

57 045304005781 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ÁNH HỒNG Nữ 19/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.55  

58 045304007163 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THÚY HỒNG Nữ 15/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.12  

59 045204003963 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HUẤN Nam 13/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

60 045304004173 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH HUỆ Nữ 26/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

61 197398753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHI HÙNG Nam 19/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

62 045204002959 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỮU QUANG HUY Nam 21/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.09  

63 045204003149 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUANG HUY Nam 18/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.82  

64 045204005592 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ ĐĂNG HUY Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

65 045204007840 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĨNH HUY Nam 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.92  

66 045304006392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Nữ 11/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 5.25  

67 066304014600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ANH HUYỀN Nữ 26/01/2004 THÀNH PHỐ BANMÊTHUOT Kinh 6.84  

68 045304004722 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO THỊ THU HUYỀN Nữ 05/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.38  

69 045204008451 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM QUANG HƯNG Nam 13/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 8.49  

70 045204006328 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỌ HƯNG Nam 16/01/2004 TRUNG TÂM Y TẾ Kinh 6.98  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

71 045204003267 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG HƯNG Nam 12/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.16  

72 045204005803 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC HƯNG Nam 27/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.42  

73 045304000740 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGUYỄN LỆ HƯƠNG Nữ 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.96  

74 045304004293 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÙY HƯƠNG Nữ 14/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.20  

75 045203003600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC HỬU Nam 23/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

76 197397957 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NỮ VƯƠNG KHÁNH Nữ 14/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

77 045204004200 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH Nam 18/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.44  

78 045304007040 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH THỊ KHÁNH Nữ 23/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

79 045204004663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC KIÊN Nam 06/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.54  

80 045204003932 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TUẤN KIỆT Nam 15/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

81 045304005459 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC LAN Nữ 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.24  

82 045304004880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HOÀNG LAN Nữ 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

83 197398897 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN Nữ 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

84 045304004176 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO THỊ NGỌC LAN Nữ 02/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.73  

85 045204003730 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC LÂM Nam 09/11/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 7.13  

86 045204007500 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HOÀNG LIÊM Nam 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

87 045204007872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MẬU LINH Nam 19/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

88 197398968 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN KHÁNH LINH Nữ 31/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.02  

89 045304007324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

90 045204006668 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LONG Nam 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

91 045204003098 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỮU LUẬN Nam 12/01/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.18  

92 045204008811 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN LƯƠNG Nam 08/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.13  

93 045304008157 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MAI LY Nữ 11/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 6.91  

94 045304003200 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KHÁNH LY Nữ 13/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.72  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

95 045304005224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN KHÁNH LY Nữ 12/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.63  

96 045304008252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ HỒNG LY Nữ 06/09/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 7.55  

97 045304007692 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HẢI LÝ Nữ 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

98 045204005986 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CHÍ MINH Nam 07/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.40  

99 045204008278 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC MINH Nam 06/11/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 5.96  

100 045304000738 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THẢO MY Nữ 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.82  

101 045304005526 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGÔ TRÀ MY Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.98  

102 045304008183 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THẢO MY Nữ 04/01/2004 QUÃNG TRỊ Kinh 5.97  

103 045204001855 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU HOÀI NAM Nam 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

104 045204003597 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN BÁ NAM Nam 14/08/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH THỦY Kinh 7.63  

105 045304000743 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THỦY NGÂN Nữ 14/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7  

106 045304005303 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THẢO NGÂN Nữ 21/11/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH 

LINH 
Kinh 8.36  

107 045304003730 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

108 045304004159 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUỆ NGÂN Nữ 20/05/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.91  

109 045204009222 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN NGỌC Nam 07/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.65  

110 045204001849 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 15/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

111 045304005777 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ THỊ MINH NGỌC Nữ 09/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.16  

112 066204006852 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CỬU CAO NGUYÊN Nam 12/04/2004 ĐĂK LĂK Kinh 7.60  

113 045304003665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MINH NGUYỆT Nữ 15/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH SƠN Kinh 6.32  

114 045304004770 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Nữ 28/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 7.69  

115 045304004891 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 22/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

116 045304005700 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU NHI Nữ 28/03/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.99  

117 045304003515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 19/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

118 045304007720 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO NHI Nữ 19/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.67  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

119 045304005321 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO NHI Nữ 16/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.29  

120 045304002872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 19/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.14  

121 045304004231 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 04/12/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 7.63  

122 045304008410 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ YẾN NHI Nữ 22/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 7.35  

123 045304004111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO THỊ HOÀI NHI Nữ 13/05/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.78  

124 045304003441 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

125 045304004926 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ LINH NHƯ Nữ 03/04/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 6.80  

126 045304006954 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG Nữ 16/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 7.42  

127 045204005406 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN PHƯƠNG Nam 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

128 045304008001 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 14/06/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 6.35  

129 045203008711 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUẢNG Nam 13/12/2003 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.59  

130 045204006094 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG VIẾT QUÂN Nam 06/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

131 045203006682 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC QUÂN Nam 01/05/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

132 045204005096 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUỐC QUÂN Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

133 045204006559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUÂN Nam 05/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

134 045304001343 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TỐ QUYÊN Nữ 27/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 5.98  

135 045304005276 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ NGỌC QUYÊN Nữ 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

136 045304001699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH Nữ 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.57  

137 045304003034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 22/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 7.61  

138 045204004050 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC RIN Nam 06/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

139 197398779 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ANH SANG Nam 25/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.87  

140 045204003557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYỄN HÀ SƠN Nam 06/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.57  

141 045200006914 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG XUÂN SƠN Nam 20/08/2000 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.08  

142 045304007562 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.22  
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143 197457530 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 22/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.42  

144 197398809 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĨNH TÂN Nam 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

145 045204007054 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG KIM THẠCH Nam 21/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.90  

146 045204006378 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG THÀNH Nam 03/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  

147 045204005955 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC HOÀNG THÀNH Nam 27/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.80  

148 045304007577 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 11/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

149 045304008119 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THU THẢO Nữ 07/10/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.58  

150 045304001698 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC NHÃ THI Nữ 11/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

151 045204004600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN THỊNH Nam 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

152 045204008807 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN DUY THÔNG Nam 19/12/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH 

LINH 
Kinh 7.09  

153 045304006479 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MINH THÙY Nữ 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.94  

154 045304007825 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯƠNG THỦY Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

155 045304003218 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THÚY Nữ 29/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

156 045304001701 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THIỀU THỊ THÚY Nữ 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.30  

157 045304004214 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 10/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 6.56  

158 045304006230 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY Nữ 17/02/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.89  

159 045304005294 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC THÚY Nữ 01/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

160 045304008402 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH THANH THƯ Nữ 25/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.96  

161 197398776 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 08/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.23  

162 045304002896 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.66  

163 045304006995 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ ANH THƯ Nữ 30/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.31  

164 045304004771 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH THƯƠNG Nữ 12/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

165 045304006183 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THƯƠNG Nữ 05/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

166 045304006890 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 07/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  
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167 045204008666 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THƯỢNG Nam 24/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

168 045204005292 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU TÌNH Nam 09/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

169 045204008232 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUANG TOÀN Nam 20/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.24  

170 197398960 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TIẾN TỚI Nam 11/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

171 045304005802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THANH TRÀ Nữ 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.03  

172 045304007299 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 22/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  

173 045304005529 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

174 038304014030 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯU HUYỀN TRANG Nữ 21/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ THẠCH ĐỊNH Kinh 6.57  

175 045304004779 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 13/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LÂM Kinh 7.49  

176 045304007712 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ ĐOAN TRANG Nữ 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

177 045304006515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 21/03/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 8.42  

178 045304001690 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ TRINH Nữ 30/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.93  

179 045304001700 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ MINH TRÚC Nữ 05/01/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 7.84  

180 045204008684 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 22/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

181 045204005717 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ QUANG TRUNG Nam 30/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.82  

182 045204004525 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỒNG TRUNG Nam 27/01/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 5.61  

183 045204007296 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG TRƯỜNG Nam 13/01/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH LÂM Kinh 6.58  

184 045204001847 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUỐC TUẤN Nam 11/03/2004 TRẠM Y TẾ VĨNH SƠN Kinh 5.56  

185 045204005632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

186 045204003868 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU MINH TUẤN Nam 27/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

187 197398808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ TUYẾT Nữ 07/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LINH Kinh 6.87  

188 197398815 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT Nữ 08/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

189 045304006593 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ CẨM VÂN Nữ 15/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.58  

190 045304006789 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Nữ 19/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.72  
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191 045204005596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN VƯƠNG Nam 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.50  

192 206417169 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TỊNH VY Nữ 27/02/2003 TRUNG TÂM Y TẾ HỘI AN Kinh 6.99  

193 044304006534 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THẢO VY Nữ 15/07/2004 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kinh 5.58  

194 045204003139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG VỸ Nam 27/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

195 045304004194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĨNH XUÂN Nam 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

196 045304008202 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HẢI YẾN Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

197 197398761 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ 07/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

198 045304007355 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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